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DANH SÁCH SINH VIÊN  

ĐƯỢC HƯỞNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ THEO ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2023 

(Kèm theo Quyết định số 787 /QĐ-ĐHVH ngày 25/4/2024 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn) 
 

PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH RIÊNG THUỘC NHÓM 2 VÀ NHÓM 6  

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023 - 2024 

 

Stt 
Mã sinh 

viên 
Lớp SV Họ và tên Ngày sinh Ngành Nhóm xét tuyển 

 Điểm 

trúng 

tuyển  

Mức hỗ 

trợ 

Số tín 

chỉ 

được 

hỗ trợ 

Ghi 

chú 

1 23EL064 23EL2 VÕ NGỌC MINH 08/11/2005 

QTKD - Chuyên 

ngành Quản trị 

Logistics và chuỗi 

cung ứng số 

[Nhóm 2] Thí sinh đoạt giải Nhì 

trong kỳ thi học sinh giỏi cấp 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương 

28.00 100% 16   

2 23IT195 23IT4 ĐINH PHÚC TUẤN NHẬT 02/10/2005 
Công nghệ thông tin 

(kỹ sư) 

[Nhóm 2] Thí sinh đoạt giải Nhì 

trong kỳ thi học sinh giỏi cấp 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương 

26.80 100% 18   

3 23IT080 23GIT TRỊNH DUY HIẾU 12/07/2005 
Công nghệ thông tin 

(kỹ sư) 

[Nhóm 2] Thí sinh đoạt giải Nhì 

trong kỳ thi học sinh giỏi cấp 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương 

 25.07  100% 18   

4 23IT124 23GIT HUỲNH QUỐC KHÁNH 14/02/2005 
Công nghệ thông tin 

(kỹ sư) 

[Nhóm 2] Thí sinh đoạt giải Nhì 

trong kỳ thi học sinh giỏi cấp 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương 

 21.77  100% 18   



Stt 
Mã sinh 

viên 
Lớp SV Họ và tên Ngày sinh Ngành Nhóm xét tuyển 

 Điểm 

trúng 

tuyển  

Mức hỗ 

trợ 

Số tín 

chỉ 

được 

hỗ trợ 

Ghi 

chú 

5 23AI037 23AI NGUYỄN MINH NHẬT 16/07/2005 
Trí tuệ nhân tạo (kỹ 

sư) 

[Nhóm 2] Thí sinh đoạt giải Ba 

trong kỳ thi học sinh giỏi cấp 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương 

 28.57  100% 18   

6 23IT.EB045 23ITe1 NGUYỄN VĂN HUY 03/09/2005 

Công nghệ thông tin 

(cử nhân - Hợp tác 

doanh nghiệp) 

[Nhóm 2] Thí sinh đoạt giải Ba 

trong kỳ thi học sinh giỏi cấp 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương 

 28.03  100% 16   

7 23IT196 23GIT ĐẶNG LONG NHẬT 16/02/2005 
Công nghệ thông tin 

(kỹ sư) 

[Nhóm 2] Thí sinh đoạt giải Ba 

trong kỳ thi học sinh giỏi cấp 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương 

 27.67  100% 18   

8 23IT.B123 23GITB 
TRƯƠNG MINH KHÁNH 

LONG 
14/12/2005 

Công nghệ thông tin 

(cử nhân) 

[Nhóm 2] Thí sinh đoạt giải Ba 

trong kỳ thi học sinh giỏi cấp 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương 

 27.4  100% 16   

9 23IT.B159 23IT3B ĐOÀN KIM OANH 19/09/2002 
Công nghệ thông tin 

(cử nhân) 

[Nhóm 2] Thí sinh đoạt giải Ba 

trong kỳ thi học sinh giỏi cấp 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương 

 26.83  100% 16   

10 23IT.EB121 23ITe1 ĐỖ TIẾN VƯỢNG 13/08/2005 

Công nghệ thông tin 

(cử nhân - Hợp tác 

doanh nghiệp) 

[Nhóm 2] Thí sinh đoạt giải Ba 

trong kỳ thi học sinh giỏi cấp 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương 

26.70 100% 16   

11 23DA065 23DA 
HUỲNH NGỌC BẢO 

TRÂM 
20/01/2005 

Công nghệ thông tin - 

Chuyên ngành Thiết 

kế Mỹ thuật số (kỹ 

sư) 

[Nhóm 2] Thí sinh đoạt giải Ba 

trong kỳ thi học sinh giỏi cấp 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương 

 26.53    100% 18   

12 23IT150 23GIT HOÀNG XUÂN LUÂN 27/07/2005 
Công nghệ thông tin 

(kỹ sư) 

[Nhóm 2] Thí sinh đoạt giải Ba 

trong kỳ thi học sinh giỏi cấp 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương 

 26.43  100% 18   



Stt 
Mã sinh 

viên 
Lớp SV Họ và tên Ngày sinh Ngành Nhóm xét tuyển 

 Điểm 

trúng 

tuyển  

Mức hỗ 

trợ 

Số tín 

chỉ 

được 

hỗ trợ 

Ghi 

chú 

13 23AI034 23AI 
NGUYỄN HOÀNG MINH 

NGUYÊN 
22/03/2005 

Trí tuệ nhân tạo (kỹ 

sư) 

[Nhóm 2] Thí sinh đoạt giải Ba 

trong kỳ thi học sinh giỏi cấp 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương 

26.00 100% 18   

14 23IT198 23IT2 HUỲNH ĐỨC NHẬT 12/03/2005 
Công nghệ thông tin 

(kỹ sư) 

[Nhóm 2] Thí sinh đoạt giải Ba 

trong kỳ thi học sinh giỏi cấp 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương 

 25.57  100% 18   

15 23IT107 23GIT PHAN CÔNG HUY 22/11/2005 
Công nghệ thông tin 

(kỹ sư) 

[Nhóm 2] Thí sinh đoạt giải Ba 

trong kỳ thi học sinh giỏi cấp 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương 

 25.57  100% 18   

16 23IT279 23GIT ĐẶNG KIỀU TRANG 20/05/2005 
Công nghệ thông tin 

(kỹ sư) 

[Nhóm 2] Thí sinh đoạt giải Ba 

trong kỳ thi học sinh giỏi cấp 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương 

 25.57  100% 16   

17 23IT186 23IT1 
PHAN TRẦN VŨ CAO 

NGUYÊN 
03/02/2005 

Công nghệ thông tin 

(kỹ sư) 

[Nhóm 2] Thí sinh đoạt giải Ba 

trong kỳ thi học sinh giỏi cấp 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương 

25.30 100% 18   

18 23IT149 23GIT PHAN THANH LỢI 08/06/2005 
Công nghệ thông tin 

(kỹ sư) 

[Nhóm 2] Thí sinh đoạt giải Ba 

trong kỳ thi học sinh giỏi cấp 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương 

25.00 100% 16   

19 23DA026 23DA TRẦN NGỌC MINH KHÔI 02/07/2003 

Công nghệ thông tin - 

Chuyên ngành Thiết 

kế Mỹ thuật số (kỹ 

sư) 

[Nhóm 2] Thí sinh đoạt giải Ba 

trong kỳ thi học sinh giỏi cấp 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương 

 24.40    100% 18   

20 23IT323 23GIT NGUYỄN THỊ ÁNH VY 09/04/2005 
Công nghệ thông tin 

(kỹ sư) 

[Nhóm 2] Thí sinh đoạt giải Ba 

trong kỳ thi học sinh giỏi cấp 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương 

 24.27  100% 18   



Stt 
Mã sinh 

viên 
Lớp SV Họ và tên Ngày sinh Ngành Nhóm xét tuyển 

 Điểm 

trúng 

tuyển  

Mức hỗ 

trợ 

Số tín 

chỉ 

được 

hỗ trợ 

Ghi 

chú 

21 23CE061 23CE1 
TRỊNH ĐÀM MINH 

QUÂN 
23/10/2005 

Công nghệ kỹ thuật 

máy tính (kỹ sư) 

[Nhóm 2] Thí sinh đoạt giải Ba 

trong kỳ thi học sinh giỏi cấp 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương 

 24.07  100% 20   

22 23IT125 23IT2 NGUYỄN ĐỨC KHÁNH 12/04/2005 
Công nghệ thông tin 

(kỹ sư) 

[Nhóm 2] Thí sinh đoạt giải Ba 

trong kỳ thi học sinh giỏi cấp 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương 

 23.97  100% 18   

23 23AI025 23AI NGUYỄN XUÂN KIÊN 28/10/2005 
Trí tuệ nhân tạo (kỹ 

sư) 

[Nhóm 2] Thí sinh đoạt giải Ba 

trong kỳ thi học sinh giỏi cấp 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương 

 23.9  100% 18   

24 23AI040 23AI NGUYỄN VĂN PHỤNG 27/05/2005 
Trí tuệ nhân tạo (kỹ 

sư) 

[Nhóm 2] Thí sinh đoạt giải Ba 

trong kỳ thi học sinh giỏi cấp 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương 

23.60 100% 18   

25 23IT146 23GIT 
NGUYỄN LÊ THANH 

LONG 
05/01/2005 

Công nghệ thông tin 

(kỹ sư) 

[Nhóm 2] Thí sinh đoạt giải Ba 

trong kỳ thi học sinh giỏi cấp 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương 

 23.37  100% 16   

26 23DM002 23DM2 ĐỖ THỊ NHƯ ANH 06/03/2005 

QTKD - Chuyên 

ngành Marketing kỹ 

thuật số 

[Nhóm 2] Thí sinh đoạt giải Ba 

trong kỳ thi học sinh giỏi cấp 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương 

 23.33  100% 16   

27 23IT102 23IT2 LÊ NHẬT HUY 12/09/2005 
Công nghệ thông tin 

(kỹ sư) 

[Nhóm 2] Thí sinh đoạt giải Ba 

trong kỳ thi học sinh giỏi cấp 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương 

 23.17  100% 18   

28 23DM099 23DM2 
NGUYỄN HỒNG 

PHƯỢNG 
02/06/2004 

QTKD - Chuyên 

ngành Marketing kỹ 

thuật số 

[Nhóm 2] Thí sinh đoạt giải Ba 

trong kỳ thi học sinh giỏi cấp 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương 

 21.23  100% 16   



Stt 
Mã sinh 

viên 
Lớp SV Họ và tên Ngày sinh Ngành Nhóm xét tuyển 

 Điểm 

trúng 

tuyển  

Mức hỗ 

trợ 

Số tín 

chỉ 

được 

hỗ trợ 

Ghi 

chú 

29 23AI008 23AI HUỲNH BÁ DUY 30/05/2005 
Trí tuệ nhân tạo (kỹ 

sư) 

[Nhóm 2] Thí sinh đoạt giải 

Nhất trong kỳ thi học sinh giỏi 

cấp tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương 

 24.87  100% 18   

30 23AI016 23AI HỒ ĐÌNH BÁCH HUY 23/06/2005 
Trí tuệ nhân tạo (kỹ 

sư) 

[Nhóm 2] Thí sinh đoạt huy 

chương Bạc trong Kỳ thi 

Olympic cấp tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương; 

 22.97  100% 18   

31 23IT093 23GIT LÊ THỊ NGỌC HUỆ 27/03/2005 
Công nghệ thông tin 

(kỹ sư) 

[Nhóm 2] Thí sinh đoạt huy 

chương Đồng trong Kỳ thi 

Olympic cấp tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương; 

27.00 100% 18   

32 23IT061 23IT4 PHẠM THẢO GIANG 04/05/2005 
Công nghệ thông tin 

(kỹ sư) 

[Nhóm 2] Thí sinh đoạt huy 

chương Đồng trong Kỳ thi 

Olympic cấp tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương; 

26.10 100% 18   

33 23DA022 23DA ĐỖ PHÚ KHẢI 01/01/2005 

Công nghệ thông tin - 

Chuyên ngành Thiết 

kế Mỹ thuật số (kỹ 

sư) 

[Nhóm 2] Thí sinh đoạt huy 

chương Đồng trong Kỳ thi 

Olympic cấp tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương; 

26.00 100% 16   

34 23IT297 23IT2 NGUYỄN ANH TUẤN 13/02/2005 
Công nghệ thông tin 

(kỹ sư) 

[Nhóm 2] Thí sinh đoạt huy 

chương Đồng trong Kỳ thi 

Olympic cấp tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương; 

24.57 100% 18   

35 23IT245 23IT2 PHAN THANH TÂM 15/01/2005 
Công nghệ thông tin 

(kỹ sư) 

[Nhóm 2] Thí sinh đoạt huy 

chương Đồng trong Kỳ thi 

Olympic cấp tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương; 

23.83 100% 18   

36 23IT303 23IT3 TRẦN THỊ TỐ UYÊN 16/03/2005 
Công nghệ thông tin 

(kỹ sư) 

[Nhóm 2] Thí sinh đoạt huy 

chương Đồng trong Kỳ thi 

Olympic cấp tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương; 

23.50 100% 18   



Stt 
Mã sinh 

viên 
Lớp SV Họ và tên Ngày sinh Ngành Nhóm xét tuyển 

 Điểm 

trúng 

tuyển  

Mức hỗ 

trợ 

Số tín 

chỉ 

được 

hỗ trợ 

Ghi 

chú 

37 23BA066 23BA ĐÀO QUANG MINH TRÍ 08/04/2005 Quản trị kinh doanh 

[Nhóm 2] Thí sinh đoạt huy 

chương Đồng trong Kỳ thi 

Olympic cấp tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương; 

23.43 100% 16   

38 23IT293 23IT2 HUỲNH TUẤN TÚ 13/02/2005 
Công nghệ thông tin 

(kỹ sư) 

[Nhóm 2] Thí sinh đoạt huy 

chương Đồng trong Kỳ thi 

Olympic cấp tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương; 

23.10 100% 18   

39 23ET024 23ET TRẦN LÊ KHÁNH LINH 12/10/2005 

QTKD - Chuyên 

ngành Quản trị dịch 

vụ du lịch và lữ hành 

số 

[Nhóm 2] Thí sinh đoạt huy 

chương Vàng trong Kỳ thi 

Olympic cấp tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương; 

23.00 100% 16   

40 23IT294 23IT3 LÊ HỮU ANH TÚ 12/07/2005 
Công nghệ thông tin 

(kỹ sư) 

[Nhóm 6] Thí sinh đoạt giải Ba 

Bảng Chuyên Tin trong Hội thi 

Olympic Tin học do Trường Đại 

học Công nghệ Thông tin và 

Truyền thông Việt – Hàn phối 

hợp tổ chức  

24.30 100% 18 

  

Danh sách này có 40 sinh viên 



PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH RIÊNG NHÓM 2, NHÓM 5, NHÓM 6  

 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023 - 2024 
 

 

Stt 
Mã sinh 

viên 
Lớp SV Họ và tên Ngày sinh Ngành Nhóm xét tuyển 

 Điểm 

trúng 

tuyển  

Mức hỗ 

trợ 

Số tín 

chỉ 

được hỗ 

trợ 

Ghi 

chú 

1 23IT.B090 23IT2B MAI TRỌNG KHẢI 04/06/2005 
Công nghệ thông tin 

(cử nhân) 

[Nhóm 2] Thí sinh đoạt giải Nhì 

trong Cuộc thi khoa học kỹ thuật 

cấp tỉnh/thành phố trực thuộc 

trung ương. 

20.13 75% 16 

  

2 23IT045 23GIT TRƯƠNG XUÂN ĐẠO 21/07/2005 
Công nghệ thông tin 

(kỹ sư) 

[Nhóm 5] Thi sinh là học sinh 

THPT chuyên các môn Toán, Vật 

Lý, Hóa học, Tin học, Sinh học, 

Ngữ văn, Ngoại ngữ 

27.47 75% 18 

  

3 23IT042 23IT1 TRẦN ĐỨC DƯƠNG 22/04/2005 
Công nghệ thông tin 

(kỹ sư) 

[Nhóm 5] Thi sinh là học sinh 

THPT chuyên các môn Toán, Vật 

Lý, Hóa học, Tin học, Sinh học, 

Ngữ văn, Ngoại ngữ 

26.97 75% 18 

  

4 23DA048 23DA ĐẶNG MINH NHẬT 14/04/2005 

Công nghệ thông tin 

- Chuyên ngành Thiết 

kế Mỹ thuật số (kỹ 

sư) 

[Nhóm 5] Thi sinh là học sinh 

THPT chuyên các môn Toán, Vật 

Lý, Hóa học, Tin học, Sinh học, 

Ngữ văn, Ngoại ngữ 

26.73 75% 16 

  

5 23IT.B035 23GITB TRẦN THỊ THÙY DƯƠNG 11/05/2005 
Công nghệ thông tin 

(cử nhân) 

[Nhóm 5] Thi sinh là học sinh 

THPT chuyên các môn Toán, Vật 

Lý, Hóa học, Tin học, Sinh học, 

Ngữ văn, Ngoại ngữ 

26.03 75% 16 

  

6 23IT277 23IT4 BÙI NGUYỄN TOÀN 25/05/2005 
Công nghệ thông tin 

(kỹ sư) 

[Nhóm 5] Thi sinh là học sinh 

THPT chuyên các môn Toán, Vật 

Lý, Hóa học, Tin học, Sinh học, 

Ngữ văn, Ngoại ngữ 

26.03 75% 18 

  



Stt 
Mã sinh 

viên 
Lớp SV Họ và tên Ngày sinh Ngành Nhóm xét tuyển 

 Điểm 

trúng 

tuyển  

Mức hỗ 

trợ 

Số tín 

chỉ 

được hỗ 

trợ 

Ghi 

chú 

7 23IT313 23GIT NGUYỄN THÀNH VINH 06/04/2005 
Công nghệ thông tin 

(kỹ sư) 

[Nhóm 6] Thí sinh đoạt giải Ba 

bảng Không Chuyên trong Hội 

thi Olympic Tin học do Trường 

Đại học Công nghệ Thông tin và 

Truyền thông Việt – Hàn phối 

hợp tổ chức  

27.3 75% 18 

  

8 23DM129 23DM1 ĐỖ THỊ THANH THÚY 11/09/2005 

Quản trị kinh doanh - 

Chuyên ngành 

Marketing kỹ thuật 

số 

[Nhóm 6] Thí sinh đoạt giải Ba 

bảng Không Chuyên trong Hội 

thi Olympic Tin học do Trường 

Đại học Công nghệ Thông tin và 

Truyền thông Việt – Hàn phối 

hợp tổ chức  

24.50 75% 16 

  

9 23IT.B135 23IT3B VÕ THÀNH NAM 25/01/2005 
Công nghệ thông tin 

(cử nhân) 

[Nhóm 6] Thí sinh đoạt giải Nhì 

bảng Không Chuyên trong Hội 

thi Olympic Tin học do Trường 

Đại học Công nghệ Thông tin và 

Truyền thông Việt – Hàn phối 

hợp tổ chức  

23.03 75% 16 

  

10 23IT257 23IT3 NGUYỄN THIÊN 26/11/2005 
Công nghệ thông tin 

(kỹ sư) 

[Nhóm 6] Thí sinh đoạt giải Ba 

bảng Không Chuyên trong Hội 

thi Olympic Tin học do Trường 

Đại học Công nghệ Thông tin và 

Truyền thông Việt – Hàn phối 

hợp tổ chức  

22.33 75% 15 

  

Danh sách này có 10 sinh viên 



DANH SÁCH SINH VIÊN CÓ THƯ GIỚI THIỆU CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

ĐƯỢC HƯỞNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ THEO ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2023 

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023 - 2024 
 

 

Stt 
Mã sinh 

viên 
Lớp SV Họ và tên Ngày sinh Ngành Nhóm xét tuyển 

 Điểm 

trúng 

tuyển  

Mức hỗ 

trợ 

Số tín 

chỉ 

được hỗ 

trợ 

Ghi 

chú 

1 23AI005 23AI VÕ NHẬT CƯỜNG 22/09/2005 Trí tuệ nhân tạo (kỹ sư) 

Có thư giới thiệu 

của Hiệu trưởng 

Trường THPT 

27.70 100% 18   

2 23DA061 23DA HỒ THỊ THỦY TIÊN 21/07/2005 

Công nghệ thông tin - 

Chuyên ngành Thiết kế 

Mỹ thuật số (kỹ sư) 

Có thư giới thiệu 

của Hiệu trưởng 

Trường THPT 

26.16 100% 18   

3 23IT221 23IT1 VÕ VĂN QUANG 16/05/2005 
Công nghệ thông tin (kỹ 

sư) 

Có thư giới thiệu 

của Hiệu trưởng 

Trường THPT 

26.85 100% 18   

4 23AI013 23AI LÊ MINH HẢI 01/12/2005 Trí tuệ nhân tạo (kỹ sư) 

Có thư giới thiệu 

của Hiệu trưởng 

Trường THPT 

26.94 100% 18   

5 23IT202 23IT4 TRẦN QUANG NHƯ 01/01/2005 
Công nghệ thông tin (kỹ 

sư) 

Có thư giới thiệu 

của Hiệu trưởng 

Trường THPT 

27.32 100% 18   

6 23IT119 23GIT LÊ TUẤN KHẢI 21/10/2005 
Công nghệ thông tin (kỹ 

sư) 

Có thư giới thiệu 

của Hiệu trưởng 

Trường THPT 

27.67 100% 18   

7 23DA052 23DA LÊ THỊ HỒNG NHUNG 25/01/2005 

Công nghệ thông tin - 

Chuyên ngành Thiết kế 

Mỹ thuật số (kỹ sư) 

Có thư giới thiệu 

của Hiệu trưởng 

Trường THPT 

26.20 100% 18   

8 23IT244 23IT1 LÊ THỊ DIỆU TÂM 10/02/2005 
Công nghệ thông tin (kỹ 

sư) 

Có thư giới thiệu 

của Hiệu trưởng 

Trường THPT 

26.23 100% 18   



9 23NS102 23NS2 TRẦN HOÀNG MINH VƯƠNG 13/08/2005 

Công nghệ thông tin - 

Chuyên ngành Mạng và 

An toàn thông tin (kỹ sư) 

Có thư giới thiệu 

của Hiệu trưởng 

Trường THPT 

26.90 100% 18   

10 23IT.EB112 23ITe2 NGUYỄN THỊ TỐ TRINH 13/04/2005 

Công nghệ thông tin (cử 

nhân - Hợp tác doanh 

nghiệp) 

Có thư giới thiệu 

của Hiệu trưởng 

Trường THPT 

27.30 100% 16   

           

Danh sách này có 10 sinh viên 



PHƯƠNG THỨC XÉT HỌC BẠ VÀ XÉT ĐIỂM THI THPT 

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023 - 2024 
 

 

Stt Mã sinh viên Lớp SV Họ và tên Ngày sinh Ngành Nhóm xét tuyển 

 Điểm 

xét hỗ 

trợ  

Mức 

hỗ trợ 

Số tín 

chỉ 

được 

hỗ trợ 

Ghi 

chú 

1 23IT328 23GIT DƯ THỊ NHƯ YẾN 16/10/2005 
Công nghệ thông tin 

(kỹ sư) 
Xét điểm THPT 28.53 50% 16   

2 23IT.EB044 23ITe2 NGUYỄN ĐỨC HOÀNG HUY 11/12/2005 
CNTT (cử nhân - Hợp 

tác doanh nghiệp) 
Xét HB (200) 27.70 50% 16   

3 23DA047 23DA LÊ THỊ MINH NGUYỆT 01/02/2005 

CNTT - Chuyên 

ngành Thiết kế Mỹ 

thuật số (kỹ sư) 

Xét điểm THPT 27.44 50% 16   

4 23DA007 23DA PHẠM THỊ MAI BÌNH 05/12/2005 

CNTT - Chuyên 

ngành Thiết kế Mỹ 

thuật số (kỹ sư) 

Xét điểm THPT 26.94 50% 16   

5 23IT161 23GIT LÊ VĂN MẨN 01/10/2005 
Công nghệ thông tin 

(kỹ sư) 
Xét HB (200) 26.94 50% 18   

6 23AI050 23AI NGUYỄN ĐỨC TRIỂN 26/11/2005 
Trí tuệ nhân tạo (kỹ 

sư) 
Xét HB (200) 26.81 50% 18   

7 23IT.EB030 23ITe2 PHẠM HỮU HẢI 23/10/2004 
CNTT (cử nhân - Hợp 

tác doanh nghiệp) 
Nhóm 2 - Giải KK 26.71 50% 14   

8 23IT268 23IT1 NGUYỄN ĐỨC THUẬN 22/11/2005 
Công nghệ thông tin 

(kỹ sư) 
Xét điểm THPT 26.67 50% 18   

9 23AI042 23AI NGUYỄN NGỌC XUÂN QUỲNH 23/04/2005 
Trí tuệ nhân tạo (kỹ 

sư) 
Xét HB (200) 26.65 50% 18   

10 23AI019 23AI TRẦN VIÊN DUY HƯNG 26/03/2005 
Trí tuệ nhân tạo (kỹ 

sư) 
Nhóm 7 - 2 năm HSG 26.59 50% 18   

11 23IT039 23GIT NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN 07/03/2005 
Công nghệ thông tin 

(kỹ sư) 
Nhóm 7 - 2 năm HSG 26.46 50% 18   

12 23AI051 23AI THÁI THÀNH TRUNG 24/08/2004 
Trí tuệ nhân tạo (kỹ 

sư) 
Xét điểm THPT 26.38 50% 18   



Stt Mã sinh viên Lớp SV Họ và tên Ngày sinh Ngành Nhóm xét tuyển 

 Điểm 

xét hỗ 

trợ  

Mức 

hỗ trợ 

Số tín 

chỉ 

được 

hỗ trợ 

Ghi 

chú 

13 23IT.EB080 23ITe2 NGUYỄN NGỌC QUANG 07/02/2005 
CNTT (cử nhân - Hợp 

tác doanh nghiệp) 
Xét HB (200) 26.36 50% 16   

14 23IT239 23IT2 TRẦN NHƯ SUM 30/05/2005 
Công nghệ thông tin 

(kỹ sư) 
Xét HB (200) 26.35 50% 18   

15 23IT128 23GIT ĐINH MINH KHOA 22/09/2005 
Công nghệ thông tin 

(kỹ sư) 
Nhóm 7 - 2 năm HSG 26.32 50% 18   

16 23IT135 23IT4 NGUYỄN ANH KIỆT 05/01/2005 
Công nghệ thông tin 

(kỹ sư) 
Nhóm 7 - 2 năm HSG 26.30 50% 18   

17 23IT.B079 23IT3B NGUYỄN QUANG HUY 29/08/2005 
Công nghệ thông tin 

(cử nhân) 
Xét HB (200) 26.25 50% 16   

18 23IT011 23GIT HỒ GIA BẢO 07/07/2005 
Công nghệ thông tin 

(kỹ sư) 
Nhóm 7 - 2 năm HSG 26.23 50% 18   

19 23IT287 23IT4 TRẦN KIM BÁ TRIỀU 13/07/2005 
Công nghệ thông tin 

(kỹ sư) 
Xét HB (200) 26.21 50% 18   

20 23IT210 23IT3 TÀO NGUYÊN PHONG 28/08/2005 
Công nghệ thông tin 

(kỹ sư) 
Xét HB (200) 26.14 50% 18   

21 23DA063 23DA TRẦN NGÔ TOÀN 22/03/2005 

CNTT - Chuyên 

ngành Thiết kế Mỹ 

thuật số (kỹ sư) 

Xét HB (200) 26.01 50% 18   

22 23IT.B231 23IT3B PHẠM NHƯ QUỐC TRIỀU 30/07/2005 
Công nghệ thông tin 

(cử nhân) 
Xét HB (200) 25.94 50% 16   

23 23IT.B198 23GITB PHAN TRỌNG THANH 19/03/2005 
Công nghệ thông tin 

(cử nhân) 
Nhóm 7 - 2 năm HSG 25.93 50% 16   

24 23IT077 23IT2 NGUYỄN TRUNG HIẾU 16/09/2005 
Công nghệ thông tin 

(kỹ sư) 
Xét HB (200) 25.92 50% 18   

25 23IT071 23GIT LÊ THỊ THU HIỀN 25/08/2005 
Công nghệ thông tin 

(kỹ sư) 
Nhóm 7 - 2 năm HSG 25.90 50% 18   

26 23IT286 23IT3 NGUYỄN VĂN TRIỀU 30/08/2005 
Công nghệ thông tin 

(kỹ sư) 
Xét HB (200) 25.89 50% 18   



Stt Mã sinh viên Lớp SV Họ và tên Ngày sinh Ngành Nhóm xét tuyển 

 Điểm 

xét hỗ 

trợ  

Mức 

hỗ trợ 

Số tín 

chỉ 

được 

hỗ trợ 

Ghi 

chú 

27 23IT005 23GIT NGUYỄN LÊ QUỐC ANH 24/01/2005 
Công nghệ thông tin 

(kỹ sư) 
Nhóm 7 - 2 năm HSG 25.86 50% 18   

28 23NS001 23NS1 BÙI THANH AN 22/03/2005 

CNTT - Chuyên 

ngành Mạng và An 

toàn thông tin (kỹ sư) 

Xét HB (200) 25.84 50% 18   

29 23NS005 23NS1 HUỲNH THIÊN BẢO 04/11/2005 

CNTT - Chuyên 

ngành Mạng và An 

toàn thông tin (kỹ sư) 

Xét HB (200) 25.83 50% 18   

30 23IT.B107 23GITB ĐOÀN LAM VÂN KỲ 23/12/2005 
Công nghệ thông tin 

(cử nhân) 
Xét HB (200) 25.81 50% 16   

31 23IT.B088 23IT3B TẠ KIM HƯƠNG 27/07/2005 
Công nghệ thông tin 

(cử nhân) 
Nhóm 7 - 2 năm HSG 25.72 50% 16   

32 23IT278 23IT1 TRƯƠNG PHƯỚC TOÀN 18/04/2005 
Công nghệ thông tin 

(kỹ sư) 
Nhóm 7 - 2 năm HSG 25.71 50% 18   

33 23NS041 23NS1 LƯU THỊ ÁNH HUYỀN 08/03/2005 

CNTT - Chuyên 

ngành Mạng và An 

toàn thông tin (kỹ sư) 

Nhóm 7 - 2 năm HSG 25.71 50% 18   

34 23IT.B220 23GITB BÙI MINH TIẾN 05/01/2005 
Công nghệ thông tin 

(cử nhân) 
Nhóm 7 - 2 năm HSG 25.69 50% 16   

35 23IT204 23IT2 HOÀNG LÊ NHẤT PHAN 17/07/2005 
Công nghệ thông tin 

(kỹ sư) 
Xét HB (200) 25.69 50% 18   

36 23EL081 23EL1 NGUYỄN THỊ TUYẾT NHI 19/10/2005 

QTKD  - Chuyên 

ngành Quản trị 

Logistics và chuỗi 

cung ứng số 

Xét HB (200) 25.68 50% 16   

37 23IT183 23IT2 LƯƠNG THẾ NGUYÊN 17/05/2005 
Công nghệ thông tin 

(kỹ sư) 
Xét HB (200) 25.68 50% 17   

38 23IT155 23GIT NGUYỄN THỊ LY 28/02/2005 
Công nghệ thông tin 

(kỹ sư) 
Nhóm 7 - 2 năm HSG 25.67 50% 18   

39 23IT068 23GIT NGUYỄN THỊ MINH HẬU 03/01/2005 
Công nghệ thông tin 

(kỹ sư) 
Nhóm 7 - 2 năm HSG 25.67 50% 16   



Stt Mã sinh viên Lớp SV Họ và tên Ngày sinh Ngành Nhóm xét tuyển 

 Điểm 

xét hỗ 

trợ  

Mức 

hỗ trợ 

Số tín 

chỉ 

được 

hỗ trợ 

Ghi 

chú 

40 23IT211 23GIT TRẦN THANH PHONG 30/09/2005 
Công nghệ thông tin 

(kỹ sư) 
Nhóm 7 - 2 năm HSG 25.67 50% 16   

41 23IT263 23GIT TRẦN ĐÌNH HƯNG THỊNH 30/07/2005 
Công nghệ thông tin 

(kỹ sư) 
Nhóm 7 - 2 năm HSG 25.64 50% 18   

42 23NS046 23NS2 NGUYỄN ĐÌNH KHÁNH 15/10/2005 

CNTT - Chuyên 

ngành Mạng và An 

toàn thông tin (kỹ sư) 

Xét HB (200) 25.63 50% 18   

43 23IT088 23IT1 NGUYỄN VĂN HOÀNG 27/01/2005 
Công nghệ thông tin 

(kỹ sư) 
Nhóm 7 - 2 năm HSG 25.63 50% 18   

44 23EL094 23EL2 VÕ THỊ HẠNH PHƯƠNG 23/06/2005 

QTKD - Chuyên 

ngành Quản trị 

Logistics và chuỗi 

cung ứng số 

Nhóm 2 - Giải KK 25.62 50% 15   

45 23IT.B067 23GITB TRẦN CÔNG HOÀNG 27/08/2005 
Công nghệ thông tin 

(cử nhân) 
Xét HB (200) 25.62 50% 16   

46 23IT051 23GIT NGUYỄN TIẾN ĐẠT 09/08/2005 
Công nghệ thông tin 

(kỹ sư) 
Xét điểm THPT 25.60 50% 18   

47 23IT185 23IT4 NGUYỄN VĂN KHÔI NGUYÊN 20/02/2005 
Công nghệ thông tin 

(kỹ sư) 
Xét HB (200) 25.58 50% 18   

48 23IT105 23IT4 NGUYỄN QUANG HUY 12/05/2005 
Công nghệ thông tin 

(kỹ sư) 
Xét HB (200) 25.55 50% 18   

49 23IT.B245 23GITB VI TRUNG VIỆT 22/07/2005 
Công nghệ thông tin 

(cử nhân) 
Nhóm 7 - 2 năm HSG 25.53 50% 16   

50 23IT.EB089 23ITe1 ĐẶNG NGỌC TÂN 25/03/2005 
CNTT (cử nhân - Hợp 

tác doanh nghiệp) 
Nhóm 7 - 2 năm HSG 25.52 50% 16   

51 23DM120 23GBA BÙI ĐÌNH THẮNG 29/03/2005 

QTKD  - Chuyên 

ngành Marketing kỹ 

thuật số 

Nhóm 7 - 2 năm HSG 25.48 50% 16   

52 23EL084 23EL2 TRẦN HUỲNH NHƯ 29/11/2005 

QTKD  - Chuyên 

ngành Quản trị 

Logistics và chuỗi 

cung ứng số 

Xét HB (200) 25.48 50% 16   



Stt Mã sinh viên Lớp SV Họ và tên Ngày sinh Ngành Nhóm xét tuyển 

 Điểm 

xét hỗ 

trợ  

Mức 

hỗ trợ 

Số tín 

chỉ 

được 

hỗ trợ 

Ghi 

chú 

53 23IT073 23IT3 PHẠM CÔNG HIỀN 12/11/2005 
Công nghệ thông tin 

(kỹ sư) 
Xét HB (200) 25.47 50% 18   

54 23IT064 23GIT HUỲNH VĂN TRƯỜNG HẢI 13/04/2005 
Công nghệ thông tin 

(kỹ sư) 
Xét HB (200) 25.44 50% 18   

55 23IT233 23IT4 VÕ HOÀNG PHI SONG 28/01/2004 
Công nghệ thông tin 

(kỹ sư) 
Nhóm 7 - 2 năm HSG 25.42 50% 18   

56 23IT199 23GIT TRẦN HOÀNG NHẬT 22/04/2005 
Công nghệ thông tin 

(kỹ sư) 
Xét điểm THPT 25.41 50% 18   

57 23IT090 23IT3 TRẦN VĂN HOÀNG 09/02/2005 
Công nghệ thông tin 

(kỹ sư) 
Xét HB (200) 25.41 50% 18   

58 23DA002 23DA NGUYỄN THỊ TUYẾT ANH 02/03/2005 

CNTT - Chuyên 

ngành Thiết kế Mỹ 

thuật số (kỹ sư) 

Xét HB (200) 25.41 50% 16   

59 23IT241 23IT4 HOÀNG VĂN SỸ 24/05/2005 
Công nghệ thông tin 

(kỹ sư) 
Xét HB (200) 25.40 50% 18   

60 23IT262 23IT4 NGUYỄN THÀNH THỊNH 02/08/2005 
Công nghệ thông tin 

(kỹ sư) 
Nhóm 7 - 2 năm HSG 25.40 50% 18   

61 23EL015 23EL1 ĐỖ THỊ DIỆU 22/07/2005 

QTKD  - Chuyên 

ngành Quản trị 

Logistics và chuỗi 

cung ứng số 

Xét HB (200) 25.38 50% 16   

62 23IT218 23IT4 NGUYỄN THỊ NHẤT PHƯƠNG 12/10/2005 
Công nghệ thông tin 

(kỹ sư) 
Nhóm 7 - 2 năm HSG 25.36 50% 18   

63 23AI027 23AI TRẦN THỊ THÙY LINH 19/12/2005 
Trí tuệ nhân tạo (kỹ 

sư) 
Nhóm 7 - 2 năm HSG 25.34 50% 18   

64 23DA017 23DA LƯƠNG THỊ HIỀN 23/12/2005 

CNTT - Chuyên 

ngành Thiết kế Mỹ 

thuật số (kỹ sư) 

Nhóm 7 - 2 năm HSG 25.31 50% 18   

65 23IT012 23IT4 LA GIA BẢO 22/01/2005 
Công nghệ thông tin 

(kỹ sư) 
Xét HB (200) 25.29 50% 18   



Stt Mã sinh viên Lớp SV Họ và tên Ngày sinh Ngành Nhóm xét tuyển 

 Điểm 

xét hỗ 

trợ  

Mức 

hỗ trợ 

Số tín 

chỉ 

được 

hỗ trợ 

Ghi 

chú 

66 23IT229 23IT1 NGUYỄN THỊ TÚ QUYÊN 15/12/2005 
Công nghệ thông tin 

(kỹ sư) 
Xét HB (200) 25.28 50% 18   

67 23IT.B238 23GITB LÊ ANH TÚ 07/03/2005 
Công nghệ thông tin 

(cử nhân) 
Xét HB (200) 25.26 50% 16   

68 23AI049 23AI DƯƠNG THÀNH TRÍ 24/04/2005 
Trí tuệ nhân tạo (kỹ 

sư) 
Xét HB (200) 25.25 50% 18   

69 23DM071 23DM2 HUỲNH THỊ NHƯ NGỌC 16/05/2005 

QTKD  - Chuyên 

ngành Marketing kỹ 

thuật số 

Xét HB (200) 25.25 50% 16   

70 23IT.EB124 23ITe2 ĐỖ ĐẶNG Ý 01/09/2005 
CNTT (cử nhân - Hợp 

tác doanh nghiệp) 
Xét HB (200) 25.25 50% 16   

71 23IT276 23IT3 ĐẶNG PHƯỚC TÍN 02/02/2005 
Công nghệ thông tin 

(kỹ sư) 
Xét HB (200) 25.23 50% 18   

72 23IT236 23IT3 HUỲNH BÁ TRÀ SƠN 23/08/2005 
Công nghệ thông tin 

(kỹ sư) 
Xét HB (200) 25.22 50% 18   

73 23DM149 23GBA HOÀNG THỊ ÁI VI 24/01/2005 

QTKD  - Chuyên 

ngành Marketing kỹ 

thuật số 

Xét HB (200) 25.21 50% 16   

74 23DA008 23DA ĐOÀN VÕ KHOA ĐIỀM 01/10/2005 

CNTT - Chuyên 

ngành Thiết kế Mỹ 

thuật số (kỹ sư) 

Nhóm 7 - 2 năm HSG 25.20 50% 18   

75 23CE.B014 23CE2 HUỲNH QUỐC LƯU 20/02/2005 
Công nghệ kỹ thuật 

máy tính (cử nhân) 
Xét HB (200) 25.19 50% 18   

76 23IT180 23IT3 VÕ XUÂN NGỌC 14/04/2005 
Công nghệ thông tin 

(kỹ sư) 
Nhóm 7 - 2 năm HSG 25.18 50% 18   

77 23IT.EB036 23ITe2 NGUYỄN HUỲNH HOAN 29/05/2005 
CNTT (cử nhân - Hợp 

tác doanh nghiệp) 
Xét HB (200) 25.18 50% 16   

78 23IT175 23IT2 LÊ XUÂN HOÀI NAM 11/12/2005 
Công nghệ thông tin 

(kỹ sư) 
Xét HB (200) 25.17 50% 18   



Stt Mã sinh viên Lớp SV Họ và tên Ngày sinh Ngành Nhóm xét tuyển 

 Điểm 

xét hỗ 

trợ  

Mức 

hỗ trợ 

Số tín 

chỉ 

được 

hỗ trợ 

Ghi 

chú 

79 23IT177 23IT4 PHAN VĂN NAM 14/05/2005 
Công nghệ thông tin 

(kỹ sư) 
Nhóm 7 - 2 năm HSG 25.17 50% 18   

80 23AI048 23AI NGUYỄN MINH TOÀN 16/05/2005 
Trí tuệ nhân tạo (kỹ 

sư) 
Nhóm 7 - 2 năm HSG 25.16 50% 18   

81 23IT212 23IT4 PHẠM NGỌC PHỔ 16/06/2005 
Công nghệ thông tin 

(kỹ sư) 
Xét HB (200) 25.15 50% 18   

82 23IT089 23IT2 NGUYỄN VĂN HUY HOÀNG 16/05/2005 
Công nghệ thông tin 

(kỹ sư) 
Xét HB (200) 25.13 50% 18   

83 23IT178 23IT1 LÊ THỊ THÚY NGA 30/05/2004 
Công nghệ thông tin 

(kỹ sư) 
Nhóm 7 - 2 năm HSG 25.13 50% 18   

84 23IT006 23IT4 PHAN QUỐC ANH 18/04/2005 
Công nghệ thông tin 

(kỹ sư) 
Xét HB (200) 25.13 50% 18   

85 23IT158 23GIT TRẦN NGỌC THẢO MAI 29/01/2005 
Công nghệ thông tin 

(kỹ sư) 
Nhóm 2 - Giải KK 25.12 50% 18   

86 23EL122 23EL2 XE NGUYỄN ANH THƯ 23/05/2005 

QTKD  - Chuyên 

ngành Quản trị 

Logistics và chuỗi 

cung ứng số 

Nhóm 7 - 2 năm HSG 25.11 50% 16   

87 23AI036 23AI LÊ BÁ NHÂN 12/02/2005 
Trí tuệ nhân tạo (kỹ 

sư) 
Nhóm 7 - 2 năm HSG 25.11 50% 18   

88 23IT067 23GIT ĐẶNG CÔNG GIA HÂN 25/06/2005 
Công nghệ thông tin 

(kỹ sư) 
Xét HB (200) 25.11 50% 18   

89 23IT.B132 23GITB NGUYỄN GIA MINH 10/11/2005 
Công nghệ thông tin 

(cử nhân) 
Xét HB (200) 25.10 50% 16   

90 23DM070 23GBA HỒ DƯƠNG BẢO NGỌC 06/09/2005 

QTKD  - Chuyên 

ngành Marketing kỹ 

thuật số 

Xét HB (200) 25.08 50% 16   

91 23IT108 23GIT PHAN HỒ GIA HUY 02/12/2005 
Công nghệ thông tin 

(kỹ sư) 
Xét HB (200) 25.08 50% 18   



Stt Mã sinh viên Lớp SV Họ và tên Ngày sinh Ngành Nhóm xét tuyển 

 Điểm 

xét hỗ 

trợ  

Mức 

hỗ trợ 

Số tín 

chỉ 

được 

hỗ trợ 

Ghi 

chú 

92 23DA013 23DA NGUYỄN THÙY DƯƠNG 19/06/2005 

CNTT - Chuyên 

ngành Thiết kế Mỹ 

thuật số (kỹ sư) 

Nhóm 7 - 2 năm HSG 25.06 50% 18   

93 23IT.B205 23GITB LÊ THỊ THẮM 10/12/2005 
Công nghệ thông tin 

(cử nhân) 
Xét HB (200) 25.05 50% 16   

94 23NS087 23NS1 NGUYỄN ĐÌNH THẠCH 29/08/2005 

CNTT - Chuyên 

ngành Mạng và An 

toàn thông tin (kỹ sư) 

Nhóm 7 - 2 năm HSG 25.03 50% 14   

95 23IT214 23IT2 MAI DŨNG PHÚC 09/07/2005 
Công nghệ thông tin 

(kỹ sư) 
Nhóm 2 - Giải KK 25.02 50% 18   

96 23DM031 23DM1 TRẦN VĂN HIỆP 11/03/2005 

QTKD  - Chuyên 

ngành Marketing kỹ 

thuật số 

Xét HB (200) 25.00 50% 16   

                      

Danh sách này có 96 sinh viên 

 


